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QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 479/TT-KHCN ngày 30 tháng 12 năm 2005,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế cho quyết định số 1207/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000 và Quyết định số 400/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Nguyễn Tiến Thành


 
QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 504/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Đề tài khoa học và công nghệ (dưới đây gọi tắt là đề tài) có nội dung chủ yếu nghiên cứu về một chủ đề khoa học và công nghệ. Đề tài có thể độc lập hoặc thuộc dự án, chương trình khoa học và công nghệ. 

2. Dự án khoa học và công nghệ (dưới đây gọi tắt là dự án) có nội dung chủ yếu tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ; áp dụng, thử nghiệm các giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý kinh tế - x• hội. Dự án có thể độc lập hoặc thuộc chương trình khoa học và công nghệ.

3. Hợp đồng khoa học và công nghệ (dưới đây gọi chung là hợp đồng) gồm có: Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hợp đồng chuyển giao công nghệ; hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.

Điều 4. Thời gian thực hiện đề tài, dự án

1. Thời gian thực hiện Đề tài không quá 12 tháng.

2. Thời gian thực hiện Dự án không quá 24 tháng.

3. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian thực hiện đề tài, hoặc rút ngắn thời gian thực hiện dự án quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định.

Chương II
TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỀ TÀI DỰ ÁN
Điều 5. Xác định danh mục, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án

Việc xác định danh mục đề tài, dự án và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án được tổ chức hàng năm và thực hiện theo Quyết định số 16/2003/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước” và Quy định của UBND tỉnh.

Điều 6. Ban chủ nhiệm đề tài, dự án

1. Mỗi đề tài, dự án tuỳ theo quy mô và nội dung triển khai thực hiện mà thành lập Ban chủ nhiệm đề tài, dự án.

2. Thành phần ban chủ nhiệm đề tài, dự án gồm: chủ nhiệm, thư ký, kế toán đề tài, dự án và các thành viên khác, tối đa không quá 10 người.

3. Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện theo Quyết định số 16/2003/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước” và Quy định của UBND tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các điều cam kết trong hợp đồng. Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất (trang thiết bị, nhà xưởng, phương tiện), nhân lực thời gian để thực hiện đề tài, dự án.

2. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ triển khai nghiên cứu và sử dụng kinh phí của đề tài, dự án cho cơ quan quản lý theo quy định và khi có yêu cầu.

3. Đăng ký kết quả đề tài, dự án với Sở Khoa học và Công nghệ. Công bố kết quả khoa học công nghệ đạt được trên các tạp chí chuyên ngành và phương tiện thông tin khác theo các quy định hiện hành .

4. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của cơ quan quản lý Nhà nước và phương thức làm việc của Hội đồng khoa học công nghệ trong quá trình tuyển chọn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, dự án.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tham mưu đề xuất với Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức xác định các đề tài, dự án và quyết định danh mục đề tài, dự án tuyển chọn hàng năm.

2. Tham mưu đề xuất với Uỷ ban Nhân dân tỉnh trong việc tổ chức tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án. Công nhận tổ chức và cá nhân trúng tuyển.

3. Tổ chức thẩm định dự toán và trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định mức kinh phí thực hiện đề tài, dự án.

4 Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí của các đề tài, dự án, cân đối trong tổng dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định.

5. Ký hợp đồng thực hiện đề tài, dự án với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

6. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan chức năng khác tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề tài, dự án theo kế hoạch.

7. Tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, dự án. Đề xuất với Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện những đề tài, dự án có quy mô lớn, phạm vi rộng, mức đầu tư kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên 1 tỷ đồng.

8. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tỉnh chỉ đạo thực hiện các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ được uỷ quyền quản lý thực hiện tại địa phương.

9. Kiến nghị với Uỷ ban Nhân dân tỉnh khen thưởng đối với những đề tài, dự án tổ chức thực hiện đạt kết quả xuất sắc. Xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, triển khai thực hiện đề tài, dự án. 

Điều 9. Những trường hợp đình chỉ, huỷ bỏ Hợp đồng thực hiện đề tài, dự án

1. Chủ nhiệm đề tài, dự án và tổ chức chủ trì đề tài, dự án không bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí đối ứng và các điều kiện khác để thực hiện đề tài, dự án như đ• cam kết trong hợp đồng;

2. Chủ nhiệm đề tài, dự án và tổ chức chủ trì đề tài, dự án không đủ năng lực thực hiện các nội dung đề tài, dự án theo hợp đồng; 

3. Kinh phí của đề tài, dự án bị sử dụng sai mục đích.

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có đề tài, dự án bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ Hợp đồng.

Tổ chức, cá nhân có đề tài, dự án bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ hợp đồng phải ngừng mọi hoạt động của đề tài, dự án và báo cáo bằng văn bản về những công việc đ• triển khai, kinh phí đ• sử dụng, vật tư, thiết bị, trang bị máy móc đ• mua để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 11. Quản lý kết quả đề tài, dự án

1. Kết quả khoa học và công nghệ tạo ra từ đề tài, dự án thuộc sở hữu của nhà đầu tư kinh phí cho việc thực hiện đề tài, dự án. Trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì quyền sở hữu kết quả khoa học công nghệ thuộc sở hữu chung của tất cả nhà đầu tư. Việc thực hiện quyền sở hữu đối với kết quả khoa học và công nghệ do các chủ sở hữu chung thoả thuận trên cơ sở tỷ lệ đầu tư kinh phí.

2. Người trực tiếp thực hiện đề tài, dự án là tác giả của đề tài, dự án đó được hưởng các quyền theo qui định của pháp luật trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng. Có quyền yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ cho các kết quả khoa học công nghệ của đề tài, dự án và được tiến hành theo qui định pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ.

Chương III
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Điều 12. Kinh phí thực hiện đề tài, dự án

1. Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước;

2. Kinh phí của cá nhân, tổ chức;

3. Kinh phí từ nguồn vay tín dụng;

4. Kinh phí hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

5. Kinh phí từ các nguồn khác.

Điều 13. Cấp phát kinh phí cho đề tài, dự án

1. Kinh phí thực hiện đề tài, dự án từ nguồn Nhà nước được cấp trực tiếp đến tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân đó.

2. Tiến độ cấp kinh phí căn cứ vào hợp đồng ký kết giữa các bên, vào kết quả triển khai thực hiện và mức độ giải ngân kinh phí của đề tài, dự án.

Điều 14. Sử dụng kinh phí đề tài,dự án

1. Kinh phí của đề tài, dự án phải được sử dụng đúng mục đích theo dự toán đ• được phê duyệt và theo các qui định quản lý hiện hành.

2. Trường hợp cần điều chỉnh kinh phí trong phạm vi dự toán được duyệt của đề tài, dự án phải được Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt, hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Điều 15. Quyết toán kinh phí đề tài, dự án

1. Việc quyết toán kinh phí thực hiện đề tài, dự án phải được hoàn tất song song với việc đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài, dự án.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính quyết toán kinh phí cho các đề tài, dự án theo chế độ Nhà nước hiện hành.

3. Tài sản cố định của đề tài, dự án được mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước và được quản lý theo qui định của pháp luật.

4. Kinh phí thu hồi từ dự án phải được thực hiện đúng tiến độ theo cam kết trong hợp đồng.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Điều 16. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Đề tài, dự án hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đúng tiến độ, tạo ra những kết quả khoa học và công nghệ xuất sắc, Uỷ ban Nhân dân tỉnh sẽ có các hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân chủ trì triển khai thực hiện và cán bộ quản lý đề tài, dự án có thành tích nổi bật theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

2. Đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc làm trái các qui định về quản lý đề tài, dự án tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung quy định

Trong quá trình thực hiện quy định này nếu có vướng mắc mọi tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

